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Bài học Chuẩn kiến thức- kĩ năng cần đạt 

Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt 
động  của nền kinh tế 

   - Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội. 
 - Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động kinh tế. 
 - Tìm tòi, học hỏi và tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi. 

 
Bài 2:  Các chủ thể của nền kinh 

tế 

- Nhận biết được vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.  
- Nhận diện được vai trò của bản thân, gia đình với tư cách là một chủ thể tham gia trong nền 
kinh tế. 
- Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động kinh tế. 

 
Bài 3: Thị trường và chức năng 
của thị trường 

- Nêu được khái niệm thị trường. 
- Liệt kê được các loại thị trường. 
- Liệt kê được các chức năng của thị trường. 
- Phê phán các hành vi không đúng khi tham gia thị trường. 

  
Bài 4: Cơ chế thị trường 

- Trình bày được khái niệm cơ chế thị trường.  
- Phân tích được ưu nhược điểm của cơ chế thị trường.  
- Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường.  

Bài 5: Giá cả thị trường và các 
chức năng của giá cả thị trường 

-  Hiểu được giá cả thị trường. 
- Hiểu được các chức năng của giá cả thị trường. 
- Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường. 



 
Bài 6: Ngân sách nhà nước và 

thực hiện pháp luật về ngân sách 

- Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước. 
- Liệt kê được đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước. 
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện 
pháp luật về ngân sách.  
- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách 
nhà nước. 

Bài 7: Thuế và thực hiện pháp 
luật về thuế 

- Gọi tên 1 số loại thuế phổ biến. 
- Giải thích được vì sao nhà nước phải thu thuế. 
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong việc 
thực hiện pháp luật về thuế. 
- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu thuế. 

Bài 8: Sản xuất kinh doanh và 
các mô hình sản xuất kinh doanh 

- Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh. 
- Nhận biết được một số mô hình của sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó. 
- Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp với bản thân trong tương lai 

Bài 9: Tín dụng và vai trò của 
tín dụng 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng. 
- Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và mua tín dụng. 

Bài 10: Cách sử dụng các dịch 
vụ tín dụng 

- Kể tên được một số dịch vụ tín dụng và mô tả đặc điểm của chúng.  
- Biết cách sử dụng một số dịch vụ tín dụng một cách có trách nhiệm. 

 
Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá 
nhân  

- Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng 
của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân. 
- Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính của cá nhân. 
- Lập được kế hoạch tài chính của cá nhân.  

  - Kiểm soát được kế hoạch tài chính cá nhân. 
Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và 
nguyên tắc hoạt động của hệ thống 
chính trị nước CHXHCNVN 

- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Công hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam.  
- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam 
bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật.  

Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc và 
hoạt động của bộ máy Nhà nước 

- Nêu được đặc điểm, nguyên tắc và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống Nhà nước. 
- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ, xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật. 

 
Bài 14: Quốc hội, Chủ tịch nước, 
Chính phủ nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 

- Nêu được chức năng của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 
- Nêu được cơ cấu và tổ chức hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 
- Thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ bằng những hành vi cụ thể, 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

 
 
Bài 15: Toà án nhân dân và Viện 
kiểm sát nhân dân 

- Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 
- Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.  
- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân bằng những 
hành vi cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật. 

 
Bài 16: Chính quyền địa phương 

- Nêu được chức năng của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. 
- Nêu được cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.  
- Thực hiện nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ, xây dựng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân bằng 
những hành vi cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Bài 17: Pháp luật và đời sống - Nêu được khái niệm, đặc điểm của pháp luật. 
- Nêu được vai trò của pháp luật trong đời sống. . 

Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn 
bản pháp luật Việt Nam 

- Nêu được hệ thống pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.  
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. 

 
Bài 19: Thực hiện pháp luật  

- Nêu được khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật. 
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật. 
- Phê phán, đánh giá việc thực hiện pháp luật trong một số tình huống thực tiễn.  
- Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật. 

Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị 
trí Hiến Pháp nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Nêu được vị trí của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
 

Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến 
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính 

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về 
chính trị. 
- Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp về chính trị những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.  



 

 

 

trị  - Phê phán các hành vi vi phạm Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về 
chính trị. 

Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến 
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2013 về 
quyền con người, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân 

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về về 
kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. 
- Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp về về kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi 
trường bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.  
- Phê phán các hành vi vi phạm Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về về 
kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường. 

Bài 23: Nội dung cơ bản của Hiến 
pháp nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh 
tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, 
công nghệ và môi trường 

 
-  Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân, bộ máy nhà nước 

Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến 
pháp nước CHXHCNVN năm 
2013 về Bộ máy nhà nước 

- Nêu được một số ND cơ bản của HP nước CHXHCNVN năm 2013 về bộ máy Nhà nước 
- Thực hiện được nghĩa vụ CD trong bảo vệ và XD bộ máy nhà nước bằng những hành vi cụ thể, phù 
hợp với qui định của pháp luật. 

 


